
MH-NaSc

DMH

Mô tả sản phẩm
Đèn halogen kim loại natri scandium có bóng đèn thủy tinh chứa khí halogen, bóng này có
thể trong suốt hoặc được tráng bên trong, và ống phóng điện bằng thạch anh (DT).

Lợi ích

• Giải pháp tiết kiệm năng lượng với các đặc tính về màu sắc và
độ hoàn màu tốt hơn phiên bản thông thường.

Applications

• Chiếu sáng sân vận động và các công trình thể thao
• Chiếu sáng công nghiệp và thương mại - nhà máy
• siêu thị và phòng triển lãm, v.v.
• Chiếu sáng công cộng — quảng trường, bến xe, bến cảng,

sân bay, v.v.

• Trang hoàng sân bãi — ví dụ: công trình kỷ niệm, tòa nhà.
• khách sạn

Tính năng

• Ống phóng điện thạch anh chứa thủy ngân áp suất cao và
hỗn hợp natri và Scandium halogenua, là thành phần tạo nên
quang phổ đa tuyến; với khí trơ Argon hỗ trợ phóng điện.

• Chỉ số hoàn màu tốt, khoảng 60
• Hiệu suất chiếu sáng cao, lên tới 90 lm/W
• Vị trí đốt của dây tóc không giới hạn
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Phiên bản

LPPR MH E26 E27 CL

Bản vẽ kích thước

Product D (max) L (min) C (max)
MH 70W/640 E27 CL 1SL/24 56 mm 83 mm 141 mm

Thông tin chung
Đế đui đèn E27
Vị trí vận hành H [Treo hoặc Chiếu xuống (BU)]

Thông tin kỹ thuật về đèn
Tên gọi/Mô tả màu sắc ánh sáng Trắng mát (CW)
Tọa độ màu X (Danh định) 390
Tọa độ màu Y (Danh định) 380
Nhiệt độ màu (CCT) 4000 K
Hiệu suất phát quang định mức 74 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI) 60

Vận hành và điện
Công suất 76 W
Điện áp (Danh định) 85 V
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Điều khiển và điều chỉnh độ sáng
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/
giảm sáng)

Không

Cơ khí và vỏ đèn
Lớp hoàn thiện bóng đèn Trong suốt
Hình dạng bóng đèn ED55

Phê duyệt và ứng dụng
Hàm lượng thủy ngân (Hg) (Danh định) 12 mg
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